
TT Mã LHP Tên Môn Số TC Loại HP Lớp SV SLĐK Mã GV Tên GV

1 LJIT420906_01CLC
Quản trị sản xuất theo lean and 

Jit
2 Lý thuyết

16124CL1A, 

16124CL1B
1 6778

Trần Thị Tuyết 

Phương

2 TAPO330407_01CLC Chính sách thuế 3 Lý thuyết
17125CL4A, 

17125CL4B
5 0501

Nguyễn Thị Thu 

Hồng

3 INBU220207_02CLC Kinh doanh quốc tế 2 Lý thuyết
18125CL2A, 

18125CL2B
5 6919 Huỳnh Đăng Khoa

4 PROM430506_03CLC Quản trị dự án công nghiệp 3 Lý thuyết 16124CL3 10 3921 Nguyễn Văn Đại

5 LTRI445145_02CLC
Kỹ thuật chiếu sáng và dân 

dụng
4 Lý thuyết

16142CL2A, 

16142CL2B
3 2110 Quyền Huy Ánh

6 SPME445344_05CLC
Máy điện đặc biệt và sửa chữa 

máy điện
4 Lý thuyết

16142CL5A, 

16142CL5B
5 1032 Phạm Xuân Hổ

7 ELFI230344_08CLC Trường điện từ 3 Lý thuyết
18151CL3A, 

18151CL3B
8 1208 Trương Văn Hiền

8 AMEE331944_01CLC
Toán ƯD cho Kỹ sư Điện-Điện 

tử
3 Lý thuyết 16151CLS 13 2205 Trần Đức Lợi

9 INPR140285_01CLC Nhập môn lập trình 4 Lý thuyết 14110CLS 1 3952 Huỳnh Xuân Phụng

10 SYTH220491_03CLC Tư duy hệ thống 2 Lý thuyết

18124CL1A, 

18124CL1B, 

18124CL2A, 

18149CL5A, 

18149CL5B

10 0559 Dương Thị Kim Oanh

11 FMMT330825_01CLC Cơ sở công nghệ chế tạo máy 3 Lý thuyết 16146CLS 1 1037 Nguyễn Hoài Nam

12 PRTE340555_01CLC Công nghệ in 4 Lý thuyết 15148CLS 4 2050 Chế Quốc Long

13 ENMD125810_01CLC Mô hình hoá môi trường 2 Lý thuyết
17150CL1A, 

17150CL1B
3 2991 Lê Hùng Anh
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